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MÔN ĐỊA LÝ _ KHỐI 10
	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	CÂU 1
(4 điểm)
	a. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của ngành vận tải hàng không? Kể tên 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam?
· Ưu điểm: 
- Tốc độ vận chuyển nhanh nhất.

- Không phụ thuộc địa hình.
- Đảm bảo mối giao lưu quốc tế, phục vụ tốt cho mục đích quân sự.

· Nhược điểm:

- Cước phí đắt

- Phụ thuộc vào thời tiết.

- Trọng tải thấp.

- Gây tổn hại đến môi trường.

· 3 sân bay quốc tế ở Việt Nam: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.
b. Điền các từ “xuất siêu”, “nhập siêu”, “cân bằng” vào chỗ trống thích hợp?
· Xuất khẩu > nhập khẩu:  Xuất siêu      
· Xuất khẩu < nhập khẩu:  Nhập siêu
· Xuất khẩu = nhập khẩu:  Cân bằng     
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ

0,75đ
0,75đ

	Câu 2

(2 điểm)
	1 - C  ;     2 - B    ;     3 – D    ;       4 - A

	2.0đ

	Câu 3
(4 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ
· Xử lí số liệu: 

Bảng tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ 1985 - 2002                                                                           (Đơn vị: %)

Năm

1985

1990

1997

2000

2002

Điện 

100

168

366

510

680

Than sạch 

100

120

187

204

279

· Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng. Đúng biểu đồ, đẹp, chính xác, đầy đủ được 2,0đ. Thiếu một chi tiết – 0,25đ, thiếu tên biểu đồ - 0,5đ
b. Nhận xét: 
- Nhìn chung: sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm.

- Cụ thể: 

+ Điện : tăng 580% (số lần).

+ Than sạch : tăng 179% (số lần).

- Kết luận: Điện tăng nhanh nhất, là 2 sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp năng lượng.

	1.0 đ
2,0đ
0.25đ

0.5đ

0.25đ
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MÔN ĐỊA LÝ _ KHỐI 11
	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	CÂU 1

(4 điểm)
	a. Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á?

· Thuận lợi: 

- Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú,mạng lưới sông ngòi dày đặc  ( nông nghiệp nhiệt đới.

- Các nước trong khu vực trừ Lào đều giáp biển(pt kinh tế biển 

- Khoáng sản phong phú, diện tích rừng lớn(nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

· Khó khăn:

- Có nhiều thiên tai như: động đất, sóng thần, bão, lũ lụt..

- Tài nguyên rừng và khoáng sản đang bị khai thác không hợp lí dẫn đến suy giảm nghiêm trọng.

- Khí hậu nóng ẩm ( sâu bệnh sinh trưởng, phát triển nhanh 

b. Khu vực Đông Nam Á có nước nào chưa gia nhập ASEAN? Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

       Đông Ti-mo chưa gia nhập ASEAN 
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ

1.0đ

	Câu 2

(2 điểm)
	- Dân cư có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp trung học phổ thông đứng hàng đầu thế giới, Số công trình nghiên cứu khoa học chiếm 2.5% của thế giới.
- Chất lượng cuộc sống cao: Chỉ số HDI là 0.9555 đứng thứ ba trên thế giới
	1.0đ

1.0đ

	Câu 3

(4 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ.

 -   Vẽ biểu đồ cột đôi 2 trục tung. Đúng, đầy đủ nội dung, thẩm mỹ được 2đ. 

 -    Vẽ sai biểu đồ 0đ.

 -    Thiếu, sai 1 chi tiết trừ 0.25đ

-    Thiếu tên biểu đồ - 0,5đ

     b. Nhận xét 

- Nhìn chung :  số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003 có sự chênh lệch.

- Cụ thể: 
+ Số khách du lịch quốc tế: thì Đông Nam Á thấp nhất và thấp hơn nhiều so với khu vực đông á (dẫn chứng)

+ Chi tiêu của khách du lịch: ở khu vực Đông Nam Á thấp nhất và thấp hơn nhiều so với khu vực Đông á (dẫn chứng )

Kết luận: Trình độ dịch vụ và các sản phẩm du lịch Đông Nam Á còn thấp .
	2.0 đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ


